
 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá hàng hóa thuộc dự toán mua sắm:  

“Mua vật tư phục vụ công tác sửa chữa điều hòa trong Bệnh viện” 

Kính gửi: Các nhà cung cấp, hãng sản xuất tại Việt Nam 

 Hiện tại, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua 

sắm: “Mua vật tư phục vụ công tác sửa chữa điều hòa trong Bệnh viện” với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1; 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Hường, Phòng 

Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. (Số điện thoại: 0852.631.888). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 

số 1, Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

- Nhận qua email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 17/4/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Theo danh mục chi tiết kèm theo; 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại kho Hành chính quản trị của Bệnh 

viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản, trong vòng 90 ngày kể từ khi Bệnh viện nhận được 

hàng hóa và đủ các chứng từ cần thiết. 

5. Các thông tin khác: Đề nghị nhà cung cấp tham khảo làm Báo giá theo mẫu đính kèm.  

 SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI BẮC NINH SỐ 1 

 

Số:       /TB-BVSNBNS1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày       tháng      năm 2026 

mailto:phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com


Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua vật tư phục vụ công tác sửa chữa điều hòa trong 

Bệnh viện”. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty. 

     Xin trân trọng cảm ơn! 

 

  Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

   - Website của Bệnh viện; 

   - Lưu: VT, TC-KT, HCQT. (Cúc) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số………./TB-BVSNBNS1 ngày……..tháng…….năm 2026) 

                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Hãng, 

nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có 

VAT) 

Thành 

tiền (Có 

VAT) 

1.  Tụ điều hòa 25µf 
- Hình dạng: Trụ tròn, vỏ nhôm chống ăn mòn 

- 25µf ± 5%, 450VAC, 50/60Hz 
 Cái  10  

 

2.  
Gas điều hòa R22 

(13,6kg/bình) 

- Trọng lượng tịnh: 13,6kg/bình 

- Thành phần: Chlorodifluoromethane 

- Đặc tính: Dạng lỏng, không màu, không độc, 

không gây cháy nổ. 

 Bình  5  

 

3.  
Gas điều hòa R32 

(9,5kg/bình) 

- Trọng lượng tịnh: 9,5kg/bình 

- Thành phần: Difluoromethane 

- Đặc tính: Dạng lỏng, không màu, không độc, 

không gây cháy nổ 

 Bình  5  

 

4.  
Gas điều hòa R410A 

(11,3kg/bình) 

- Trọng lượng tịnh: 11,3kg/bình 

- Thành phần: hỗn hợp 50% Difluoromethane và 

50% Pentafluoroethane 

- Đặc tính: Dạng lỏng, không màu, không độc, 

không gây cháy nổ 

 Bình  2  

 

5.  
Ống đồng phi 6 

(15 mét/cuộn) 

- Đường kính ngoài: 6,35mm 

- Độ dày thành ống ≥ 0,71mm 

- Chất liệu: Đồng nguyên chất, độ tinh khiết cao 

≥ 99,97% 

 Mét  90  

 



6.  
Ống đồng phi 12 (15 

mét/cuộn) 

- Đường kính ngoài: 12,7mm 

- Độ dày thành ống ≥ 0,71mm 

- Chất liệu: Đồng nguyên chất, độ tinh khiết cao 

≥ 99,97% 

 Mét  45  

 

7.  
Ống đồng phi 10 (15 

mét/cuộn) 

- Đường kính ngoài: 9,52mm 

- Độ dày thành ống ≥ 0,71mm 

- Chất liệu: Đồng nguyên chất, độ tinh khiết cao 

≥ 99,97% 

 Mét  30  

 

8.  
Ống đồng phi 16 (15 

mét/cuộn) 

- Đường kính ngoài: 15,88mm 

- Độ dày thành ống ≥ 0,71mm 

- Chất liệu: Đồng nguyên chất, độ tinh khiết cao 

≥ 99,97% 

 Mét  15  

 

9.  Que hàn đồng 
- Chất liệu: Đồng thau 

- Đường kính: 2,5mm 
 Kg  2  

 

10.  
Máy khoan vặn vít 

dùng pin 

- Kích thước: 157x81x248 mm 

- Khả năng khoan: Thép: 13 mm; Gỗ: 36 mm 

- Lực siết tối đa: Cứng: 40 N.m; Mềm: 23 N.m 

- Phụ kiện đi kèm: Sạc nhanh(DC18RC), 2 pin 

3.0Ah(BL1830B), mũi vít (+)(-), móc treo 

 Cái  2  

 

11.  Đồng hồ kẹp dòng  

- Khoảng mở rộng tối đa của hàm kẹp là 25mm 

- Bảo vệ điện áp đầu vào 600V 

- Tự động tắt nguồn tiết kiệm pin, báo pin yếu. 

- Sử dụng pin 3V AAA (2 Pin) 

- Kích thước: 183 (L) x 47 (W) x 25 (H) 

 Cái  2  

 



12.  
Bộ đồng hồ nạp gas 

điều hòa 

- Công dụng: Đo áp suất môi chất lạnh và bơm 

môi chất cho hệ thống lạnh, bao gồm điều hòa ô 

tô, máy lạnh dân dụng, điều hòa gia đình 

- Đường kính mặt đồng hồ: 80mm 

- Van gas: SAE 1/4” 

- Chất liệu: Van gas hợp kim nhôm, đồng hồ áp 

suất bọc cao su chịu dầu, thân ống góp bằng 

đồng có cửa quan sát dòng chảy gas 

- Áp suất làm việc: 0~400psi, -30~140psi 

- Bao gồm đồng hồ và bộ 3 dây nạp gas 60″ (1.5m) 

 Bộ  1  

 

13.  Van nạp gas 

- Cổng dây gas: 5/16'' 

- Gioăng cao su NBR chống mủn khi tiếp xúc với 

dầu gas 

 Cái  2  

 

14.  
Bộ lã ống đồng máy 

lạnh 

- 01 bộ gồm: 01 bộ lã, 01 kẹp hệ inch, 01 dao cắt 

ống đồng, hộp nhựa đựng dụng cụ 

- Kích thước ống sử dụng:  

+ Hệ inch: 1/4'', 5/16''. 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'' 

+ Hệ mét: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm 

 Bộ  1  

 

15.  Khò gas đôi - Chất liệu: Thân inox 304 và ống đồng phun lửa.  Cái  1   

16.  Băng quấn bảo ôn 

- Chất liệu: Simili cao cấp 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chiều rộng: 100mm 

- Chiều dài ≥ 10m/cuộn 

 Cuộn  50  

 

Tổng cộng (16 khoản)   

Ghi chú:  

- Chất lượng mới 100%. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến đơn vị mua hàng. 

- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 17/4/2026. 
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